TRAINING PROGRAM
	No.
	Mã

môn học
(Subject code)
	Tên môn học
( Subject title)
	Số tín chỉ
(Credits)
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1 / Semester 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc / Compulsory subjects
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
National Defense and Security Education
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
Physical Education
	2(0,2,1)
	
	

	3
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
Soft skill
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
political education
	4(3,1,7)
	
	

	5
	CBC108
	Ngữ pháp Tiếng Anh 1
Grammar 1
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CBC112
	Nghe 
Listening
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn / Electives
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2 / Semester 2
	20
	
	

	Môn học bắt buộc / Compulsory subjects
	16
	
	

	1
	CBC109
	Ngữ pháp Tiếng Anh 2
Grammar 2
	2(2,0,4)
	CBC108(a)
	

	2
	CBC110
	Ngữ âm và âm vị  học
Phonetics & Phonology
	3(3,0,6)
	
	

	3
	CBC113
	Thực hành Nghe 1 (**)
Practical Listening
	2(0,2,1)
	CBC112(a)
	

	4
	CBC115
	Nói 1
Speaking 1
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CBC118
	Đọc 1
Reading 1
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CBC121
	Viết
Writing
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CBC128
	Tiếng Anh Kinh doanh
English for business
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 5 môn học)
Electives ( 2 in 5 subjects)
	4
	
	

	8
	CBC150
	Tiếng Anh Thư điện tử
English for E-mail
	2(2,0,4)
	
	

	9
	CBC157
	Tiếng Anh Điện thoại
English for Telephoning
	2(2,0,4)
	
	

	10
	CBC151
	Tiếng Anh Hội họp
English for Meetings
	2(2,0,4)
	
	

	11
	CBC158
	Tiếng Anh Khoa học Sức khỏe
English for Healthcare Science
	2(2,0,4)
	
	

	12
	CBC156
	Tiếng Anh Kĩ thuật
English for Engineering
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 3 / Semester 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc / Compulsory subjects
	24
	
	

	1
	CBC141
	Ngoại ngữ 1
Foreign Language 1
	4(2,2,5)
	
	

	2
	TTC101
	Tin học
Computer Skill
	4(1,3,4)
	
	

	3
	CTC105
	Pháp luật
Introduction to laws
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CBC111
	Hình vị học
Morphology
	3(3,0,6)
	
	

	5
	CBC116
	Nói 2
Speaking 2
	2(2,0,4)
	CBC115(a)
	

	6
	CBC119
	Đọc 2
Reading 2
	2(2,0,4)
	CBC118(a)
	

	7
	CBC122
	Thực hành Viết 1
Practical Writing 1
	2(0,2,1)
	CBC121(a)
	

	8
	CBC124
	Thực hành Biên dịch 1
Practical Translation & Interpretation 1
	2(0,2,1)
	
	

	9
	CBC114
	Thực hành Nghe 2 (**)
Practical Listening 2
	2(0,2,1)
	CBC113(a)
	

	10
	CBC131
	Đồ án môn học Du lịch
Tourism Project
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn / Electives
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4 / Semester 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc / Compulsory subjects
	18
	
	

	1
	CBC142
	Ngoại ngữ 2
Foreign Language 2
	4(2,2,5)
	CBC141(a)
	

	2
	CBC129
	Tiếng Anh Du lịch
English for Tourism
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CBC117
	Thực hành Nói
Practical Speaking
	2(0,2,1)
	CBC116(a)
	

	4
	CBC123
	Thực hành Viết 2
Practical Writing 2
	2(0,2,1)
	CBC122(a)
	

	5
	CBC126
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (**) English Teaching Methodology
	2(0,2,1)
	
	

	6
	CBC130
	Tiếng Anh Chăm sóc khách hàng
English for Customer Care
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CBC125
	Thực hành Biên dịch 2 (**)
Practical Translation & Interpretation 2
	2(0,2,1)
	CBC124(a)
	

	8
	CBC132
	Đồ án môn học Hành chính – Nhân sự
Human Resource Project
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
Electives
	4
	
	

	9
	CBC152
	Tiếng Anh Đàm phán
English for Negotiating
	2(2,0,4)
	
	

	10
	CBC153
	Tiếng Anh Thuyết trình
English for presentation
	2(2,0,4)
	
	

	11
	CBC154
	Tiếng Anh Tiếp thị & quảng cáo
English for Marketing & Advertising
	2(2,0,4)
	
	

	12
	CBC155
	Tiếng Anh Nhà hàng
English for Restaurant
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 5 / Semester 5
	6
	
	

	1
	CBC133
	Thực tập tốt nghiệp (**)
Graduation Internship
	6(0,6,0)
	
	

	2
	CBC134
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
Corporation Internship
	4(0,2,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	




